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dẫn. Kết quả nghiên cứu là trung thực và chƣa công bố trên bất cứ một công 
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đã tạo mọi điều kiện từ nghiên cứu mô hình, tổ chức thực nghiệm và hƣớng dẫn chi 

tiết trong quá trình hoàn thành luận án. Đồng thời, tác giả bày tỏ lòng biết ơn đối 

với nhà khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Dự đã tận tình giúp đỡ, đặc biệt là trong 

quá tình điều tra, khảo sát, tìm hiểu thực tế, thu thập và xử lý số liệu thực nghiệm. 

Tác giả bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban lãnh đạo Trƣờng ĐH Kỹ thuật Công 

nghiệp Thái Nguyên, Viện Cơ - Điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, 

Trƣờng Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, Viện Công nghệ Giấy và Xenlulô Hà 

Nội đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận án. 

Tác giả cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp và ngƣời 

thân đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tác giả hoàn thành đƣợc luận án. 

Do năng lực bản thân còn nhiều hạn chế nên luận án không tránh khỏi sai sót, 

tác giả mong nhận đƣợc sự góp ý kiến của các thầy cô giáo, các chuyên gia và các 

bạn đồng nghiệp để luận án đƣợc hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

            

         Nghiên cứu sinh 

 

 

                 Trƣơng Thị Thu Hƣơng  
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT 

Từ viết 

tắt 
Ý nghĩa Đơn vị 

as Chiều rộng răng đĩa cố định m 

ar Chiều rộng răng đĩa quay m 

bs Chiều rộng rãnh đĩa cố định m 

br Chiều rộng rãnh đĩa quay m 

cs Chiều cao răng đĩa cố định m 

cr Chiều cao răng đĩa quay m 

C Nồng độ bột giấy % 

IN Số lƣợng các tác động nghiền m/kg 

Ls Tốc độ nghiền m/s 

L Chiều dài nghiền m/v 
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IL Chiều dài tiếp xúc của hai răng nghiền đối diện m 

M Khối lƣợng sợi bột giấy qua máy nghiền trong 1 giây kg/s 

N Công suất nghiền kWh 

Nd Số các răng nghiền giao nhau - 

n(r) Số lƣợng dao trên đĩa nghiền - 

r1 (D) Bán kính ngoài của đĩa nghiền m 

r2 (d) Bán kính trong của đĩa nghiền m 

SEL Tải trọng riêng trên lƣỡi cắt J/m 

SSL Tải trọng riêng trên bề mặt dao J/m
2 

Q Năng suất máy nghiền t/h 

q Lƣu lƣợng huyền phù m
3
/s 

ω Vận tốc góc s
-1

 

n Tốc độ quay v/ph 

θ Góc quạt răng [
0
]

 

α Góc nghiêng răng nghiền [
0
]

 

h Khe hở đĩa nghiền m 

φ Hệ số điền đầy - 

K Độ nghiền 
0
SR 

∆ Định thức đặc trƣng của phƣơng trình thứ nguyên - 

Gi Ký hiệu thay thế cho các đại lƣợng a,b,c - 

Qb Năng suất bột giấy  kg/ph 


